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PHỤ BIỂU 6. ĐƠN VỊ: HUYỆN NÔNG CỐNG 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ 
	Năm sinh
	Số Căn cước công dân
	Địa chỉ 
	Nhu cầu 
nhà ở

	
	
	
	
	Thôn/Bản/
Làng/Tổ DP
	Xã/phường/
thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Số hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

	1
	Lê Thị Thủy
	1985
	038185044340
	Đạt Tiến 1
	Tế Nông
	1
	 

	2
	Lê Thị Hiệng
	1967
	038167003139
	Trường Loan
	Minh Khôi
	1
	 

	3
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	1976
	038176031490
	Tân Sơn
	Vạn Thắng
	 
	1

	4
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1975
	038175003365
	Ngọc Bản
	Vạn Hòa
	1
	 

	5
	Nguyễn Thị Tâm
	1952
	038152022753
	Tân Luật
	Công Chính
	1
	 

	6
	Trần Văn Diện
	1988
	038088036616
	Hồng Thái
	Công Chính
	1
	 

	7
	Nguyễn Văn Hậu
	1952
	038052018718
	Thái Sơn
	Công Chính
	1
	 

	8
	Trần Xuân Hoàn
	1978
	38078025018
	Tân Ngọc
	Trường Giang
	 
	1

	9
	Nguyễn Thị Duân
	1927
	038127007422
	Đông Xuân
	Trường Trung
	1
	 

	10
	Trần Thị Huyền
	1973
	038173030331
	Trung Liệt
	Trường Trung
	1
	 

	11
	Tống Thị Thuận
	1960
	038160011985
	Bất Nộ
	Trường Sơn
	 
	1

	12
	Nguyễn Thị Loan
	1969
	038169018267
	TK Lê Xá 2
	Thị trấn Nông Cống
	1
	 

	13
	Phạm Thị Hành
	1955
	038155020647
	TK Thái Hòa
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1

	14
	Lê Văn Cần
	1946
	038046009631
	TK Thái Hòa
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1

	2.
	Hộ nghèo còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Trần Thị Thắng
	1948
	038148006974
	Quỳ Thắng
	Vạn Thắng
	 
	1

	16
	Phạm Thị Tới
	1965
	038165022874
	Tân Vinh
	Thăng Long
	1
	 

	17
	Lê Thị Khuyên
	1959
	038159005769
	Ân Phú
	Thăng Long
	 
	1

	18
	Nguyễn Thị Ngoan
	1948
	038148000439
	Vạn Thành
	Thăng Long
	1
	 

	19
	Lại Thị Duyên
	1988
	038188038037
	Thọ Khang
	Thăng Thọ
	1
	 

	20
	Lê Thị Hời
	1948
	38148002884
	Lý Đông
	Thăng Bình
	1
	 

	21
	Lê Thị Lắm
	1958
	038158001408
	Cự Phú
	Công Liêm
	 
	1

	22
	Lê Ngọc Sơn
	1970
	038070031152
	TK Nam Giang
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1

	23
	Ngô Văn Trường
	1962
	038062024935
	TK Bái Đa
	Thị trấn Nông Cống
	1
	 

	24
	Lê Trọng Đông
	1987
	038087011299
	TK Lê Xá 1
	Thị trấn Nông Cống
	1
	 

	25
	Ngô Thị Tuyết
	1944
	03814408044
	TK Tập Cát 1
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1

	I
	Số hộ còn khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ cận nghèo

	26
	Nguyễn Quang Thi
	1980
	38080010239
	Phú Quý
	Tân Thọ
	 
	1

	27
	Nguyễn Thị Hà
	1976
	038176026047
	Tân Cầu
	Tân khang
	1
	 

	28
	Bùi Thị Bé
	1958
	038158023380
	Tân Cầu
	Tân khang
	 
	1

	29
	Lê Văn An
	1960%
	038060026444
	Tống Sở
	Trung Chính
	1
	 

	30
	Lê Thị Hợp
	1963
	038163014109
	Phú Mỹ
	Trung Thành
	1
	 

	31
	Nguyễn Văn Bình
	1984
	038084002203
	Châu Sơn
	Tế Nông
	1
	 

	32
	Phạm Thị Bản
	1958
	38158016936
	Liên Minh
	Vạn Thiện
	1
	 

	33
	Lê Thị Ngùng
	1943
	038143001326
	Thọ Đông
	Thăng Thọ
	1
	 

	34
	Đới Thị Hải
	1949
	038149007505
	Phú Đa
	Công Liêm
	 
	1

	35
	Nguyễn Ngọc Huấn
	1956
	038056012457
	Giải Trại
	Công Chính
	1
	 

	36
	Nguyễn Hùng Anh
	1962
	038062024985
	Tam Hòa
	Công Chính
	1
	 

	37
	Lê Ngọc Cảnh
	1993
	038093010925
	Tân Tiến
	Công Chính
	1
	 

	38
	Nguyễn Thị Thắm
	1976
	038176012012
	Đông Xuân
	Trường Trung
	1
	 

	39
	Nguyễn Thị Nở
	1991
	038191024664
	Nguyên Ngọc
	Trường Giang
	1
	 

	40
	Nguyễn Đức Mạnh
	1990
	038090020021
	Tân Ngọc
	Trường Giang
	1
	 

	41
	Lê Thi Nghĩa
	1983
	038183013541
	Bòng Sơn
	Tượng Sơn
	 
	1

	42
	Nguyễn Văn Đồng
	1970
	038070017417
	Kén
	Tượng Sơn
	 
	1

	43
	Trương Thị Vui
	1981
	038181008281
	Cát Vinh
	Tượng Sơn
	1
	 

	44
	Vũ Thị Tuyến
	1984
	038184034173
	Tân Thịnh
	Tượng Sơn
	1
	 

	45
	Phạm thi Nhàn
	1989
	038189014175
	Tân Thịnh
	Tượng Sơn
	1
	 

	46
	Bùi Thị Bình
	1962
	038162022540
	Ổn Lâm
	Yên Mỹ
	1
	 

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	47
	Lê Văn Vệ
	1953
	038053008459
	Yên Mỗ
	Hoàng Sơn
	1
	 

	48
	Hà Thị Bộ
	1954
	038154016873
	Thống Nhất
	Minh Khôi
	1
	 

	49
	Lê Vũ Thành
	1951
	038051002075
	Ngọc Bản
	Vạn Hòa
	1
	 

	50
	Lê Ngọc Danh
	1950
	38050018081
	Vạn Thành
	Thăng Long
	 
	1

	51
	Chu Thị Dự
	1947
	038147011661
	Tân Tiến
	Công Chính
	1
	 

	52
	Hồ Thị Nam
	1942
	038142000579
	Trung Phú
	Yên Mỹ
	 
	1

	53
	Lê Văn Nghị
	1941
	38041000412
	Lâm Hòa
	Yên Mỹ
	 
	1

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	54
	Lê Thị Lặt
	1954
	038154019790
	Ngọc Uyên
	Tân Phúc
	 
	1

	55
	Trần Thị Thường
	1981
	3811022338
	Ngọc Tháp
	Hoàng Giang
	1
	 

	56
	Vũ Văn Thắm
	1972
	 
	Châu Sơn
	Tế Nông
	 
	1

	57
	Nguyễn Văn Hùng
	1984
	038084018603
	Xuân Thành
	Minh Nghĩa
	1
	 

	58
	Lê Thị Lệ
	1964
	038164003982
	Xuân Thành
	Minh Nghĩa
	1
	 

	59
	Lê Thị Nga
	1945
	038145013371
	Quỳ Thắng
	Vạn Thắng
	 
	1

	60
	Lê Văn Phương
	1947
	380447005573
	Thập Lý
	Thăng Long
	1
	 

	61
	Đặng Văn Hải
	1964
	38064010153
	Ngư Thôn
	Thăng Long
	1
	 

	62
	Trần Thị Thọ
	1970
	038170033217
	TK Lê Xá 1
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1

	63
	Nguyễn Thị Tuyết
	1937
	38137005979
	Phú Đa
	Yên Mỹ
	1
	 

	4.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	64
	Lường Thị Hạnh
	1947
	38147009949
	Thái Bình
	Tân Thọ
	1
	 

	65
	Lê Thị Hoa
	1972
	38172030971
	Thái Bình
	Tân Thọ
	1
	 

	66
	Nguyễn Thị Dần
	1956
	038156023839
	Châu Sơn
	Tế Nông
	 
	1

	67
	Trần Văn Lễ
	1968
	038068012830
	Trường Quang
	Minh Nghĩa
	1
	 

	68
	Lê Thị Yến
	1956
	38156010788
	Thọ Thượng
	Thăng Thọ
	1
	 

	69
	Đỗ Thị Hiền
	1986
	38186018886
	Thái Lai
	Thăng Bình
	1
	 

	70
	Ngọ Thị Hương
	1968
	38168011723
	Ngọ Hạ
	Thăng Bình
	1
	 

	71
	Lê Văn Lọc
	1974
	038074015341
	Đặng Đổi
	Trường Minh
	1
	1

	72
	Lê Thị Xoan
	1965
	0381650761
	Đặng Đổi
	Trường Minh
	 
	1

	73
	Ngô Thị Nguyệt
	1953
	038153020314
	Đa Hậu
	Tượng Văn
	 
	1

	74
	Lê Thị Thu
	1942
	038142008948
	TK Nam Giang
	Thị trấn Nông Cống
	 
	1



